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Công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố

Tuần thứ 37 (từ ngày 04/9/2008 đến ngày 10/9/2008)



     BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:

1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước: 


 a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 

             Hiện nay, cả nước còn tỉnh Bến Tre có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày.
      b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:  
             Hiện nay, cả nước đã khống chế thành công dịch
          c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS):

             Hiện nay, cả nước có 2 tỉnh là: Bến Tre và Cà Mau có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày. Trong đó, tỉnh Cà Mau là tỉnh mới tái phát dịch trong tuần.
      2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

 a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 

 b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ chăn nuôi và các CSGM gia súc. 

 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS): trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình chăn nuôi gia cầm: tính đến ngày 10/9/2008:
     - Tổng đàn gà tại 2 
chăn nuôi quy mô tập trung :   41.950 con (trong đó: hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn hiện còn 28.000 con, trong tuần đã xuất bán về An Nhơn - Gò Vấp 320 con, Đồng Nai 7.192 con; hộ bà Trần Thị Quang - Củ Chi hiện còn 13.950 con gà, trong tuần chết chuồng 11 con); 

- Đà điểu
:   24 con
 (Quận 9 - 12 con và Củ Chi - 12 con).

       2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua 4 Trạm KDĐV của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú (Bình Dương) trong tuần như sau:
- Số xe trình kiểm 
:              1.602 xe

- Số gia cầm nhập 
:
     297.580 con
(293.430 gà, 4.150 vịt)

- Số gia cầm tươi nhập
:          121.475 con và 660.173 kg

(gà: 48.397 con + 660.173 kg; vịt: 72.678 con; bồ câu: 400 con)

- Số trứng gia cầm nhập
: 
26.107.114 quả

(gà: 10.407.094 quả; vịt: 14.399.920 quả; cút: 1.300.100 quả)

- Số gia cầm tươi quá cảnh
: 
29.822 con

- Số gia cầm quá cảnh 
:
139.915 con

- Số trứng quá cảnh 
:
1.751.690 quả


    Số gia cầm và trứng nhập có nguồn gốc từ: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu, Đắc Lắc.

   Bình quân trong tuần, sự biến động về lượng gia cầm và SPGC nhập về thành phố so với tuần 36 (28/8/2008 đến 04/9/2008) như sau: 

-  Số xe trình phúc kiểm bình quân 229 xe/ ngày, tăng 03 xe/ngày so với bình quân tuần 36  (226 xe/ ngày).

- Số gia cầm sống nhập bình quân 42.511 con/ngày, giảm 6.831 con/ngày (13,84%) so với bình quân tuần 36 (49.342 con/ngày).
- Số lượng trứng nhập bình quân 3.729.588 quả/ngày, giảm 192.387 quả/ngày (4,91%) so với bình quân tuần 36 (3.921.974 quả/ngày).

3. Tình hình tiêu thụ gia cầm giết mổ tại thành phố và gia cầm giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm gia cầm đông lạnh:
           - Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (H. Bình Chánh), Phú An Sinh (Q. 12), An Nhơn (Q. Gò Vấp) giết mổ được 297.454 con (293.304 con gà, 4.150 con vịt), bình quân 42.493 con/ngày (41.901 gà, 593 vịt), giảm 2.427 con/ ngày (5,40%) so với bình quân tuần 36.

           - Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố là 121.475 con (gồm: gà: 48.397 con, vịt: 72.678 con, bồ câu: 400 con), bình quân 17.354 con/ngày, giảm 3.543 con (16,96%) so với bình quân tuần 36.

        - Lượng sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố là 660.173 kg, bình quân 94.310 kg/ngày, tăng 21.967 kg/ngày (30,36%) so với bình quân tuần 36.
  Nhìn chung lượng sản phẩm gia cầm lưu thông tiêu thụ trên địa bàn thành phố trong tuần đạt 111.664 con/ ngày, tăng 18.423 con/ ngày so với tuần 36.
          4. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: các tổ liên ngành quận, huyện đã xử lý 85 trường hợp, trong đó số lượng xử lý: 

· Gia cầm sống: 459 con.

· Gia cầm làm sẵn: 24 con  + 590 kg.
· Loại khác: 05 con chim, 11.217 quả trứng gia cầm và 700 quả trứng cút.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, PN, B.Th, GV, TĐ, BT, BC, CC, KDAL.

* Xử lý trong chăn nuôi: 02 TH với 07 con gà tại Quận 7, 8.

* Xử lý trong giết mổ: xử lý 02 TH với 71 kg gà chết xe tại CSGM GC An Nhơn - Gò Vấp. 
      5. Tình hình xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm: 

             - Giám sát virus cúm gia cầm: xét nghiệm 30 mẫu trên gà 28 ngày tuổi tiêm phòng vắc xin Trovac với kháng nguyên H5N8, kết quả 01 mẫu dương tính với virus cúm gia cầm H5, hiệu giá log2=2.



- Đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng vắc xin Trovac trên 30 mẫu máu gà/ 01 đàn / tổng đàn 1.386 con có nguồn gốc từ Tiền Giang nhập vào CSGM gia cầm An Nhơn, kết quả: không phát hiện mẫu có kháng thể kháng virus cúm A.
          6. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: 

             Trong tuần các quận, huyện đã triển khai vệ sinh tiêu độc tại các CSGM, các điểm kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia cầm trước đây và hiện nay, với tổng diện tích tiêu độc trong tuần là 203.323 m2 / 145 điểm / 12 đơn vị (quận 1, 2, 5, 6, 8, 9, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh, Nhà Bè).

 7. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc:

              Các ban ngành thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc, kết quả như sau: 
· Từ ngày 15-17/9/2008: Cục Thú y sẽ phối hợp với Tổ chức Thú y thế giới tại Châu Á Thái Bình Dương tổ chức "Hội nghị khu vực của Tổ chức Thú y thế giới về phòng chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS)" tại Hà Nội với mục đích: (1) chia sẻ thông tin và kinh nghiệm; (2) xây dựng các biện pháp phòng chống hợp lý hơn; và (3) trao đổi và tăng cường sự hợp tác của quốc tế và của khu vực nhằm khống chế dịch bệnh này hiệu quả hơn, bao gồm cả các vấn đề về quản lý vận chuyển qua biên giới
· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố (triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/4/2008 của Chi cục QLTT về việc phối hợp phòng chống dịch cúm gia cầm): Chốt chặn, tuần tra các địa bàn Củ Chi, quận 12, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 9, Quận 2, Bình Chánh (Tỉnh lộ 10, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A), kết quả: Thực hiện dừng, kiểm tra 41 PTVC gồm: Đội 2 không dừng phương tiện vận chuyển để kiểm tra - do không có CA; Đội 3 kiểm tra 07 PTVC - không phát hiện vận chuyển, kinh doanh ĐV, SPĐV trái phép; Đội 4 kiểm tra 42 PTVC - Phát hiện 01 TH vận chuyển 10 chim le le + 10kg rắn (giao QLTT xử lý); 01 TH vận chuyển 24 gà sống (giao TTY Q.9 xử lý); Đội 5 kiểm tra 58 PTVC: Phát hiện 02 TH (01 xe khách và 01 xe gắn máy) tang vật gồm 05 gà sống, 1.110 quả trứng vịt và 600 quả trứng gà không giấy CNKD (giao Trạm KDĐV An Lạc xử lý).
· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành của các quận huyện kiểm tra, phát hiện 06 TH kinh doanh SPGS không bảo đảm vệ sinh thú y, tang vật xử lý gồm 01 con heo, 83kg thịt heo, 10kg thịt dê, 14 con + 40kg thịt chó.
III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:

    - Tình hình dịch bệnh cúm gia cầm hiện chỉ còn ở Bến Tre. Tuy nhiên, do mầm bệnh vẫn còn tồn lưu trong môi trường, công tác quản lý và tiêm phòng đàn gia cầm nhất là trên đàn vịt chạy đồng không đảm bảo thì nguy cơ tái phát sẽ còn tiếp tục diễn ra. Do hầu hết nguồn gia cầm và sản phẩm gia cầm cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của thành phố đều phải nhập từ các tỉnh, do đó nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm có khả năng tái phát trên địa bàn thành phố bất kỳ lúc nào nếu các địa phương không có sự chủ động, quyết liệt trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn quản lý. 

  - Dịch bệnh Heo Tai xanh (PRRS) hiện chỉ còn trên 2 tỉnh, giảm 2 tỉnh nhưng lại tăng thêm 01 tỉnh là Cà Mau so với tuần trước, vì thế khả năng lưu trú mầm bệnh và tái phát dịch bệnh vẫn còn hết sức phức tạp. Nguyên nhân dịch bệnh có khả năng tiếp tục lây lan trên diện rộng do có hiện tượng các hộ có heo bệnh lợi dụng bán chạy sang địa bàn khác, thương lái thu mua heo bệnh vận chuyển trái phép trong khi đó công tác kiểm dịch tại các tỉnh còn chưa chặt chẽ; Tại các địa phương, hệ thống thú y và giám sát yếu kém nên việc phát hiện và xác định dịch chậm; việc tiêu hủy heo của những hộ bị dịch vẫn chưa được các cấp chính quyền thực hiện khẩn trương và triệt để, do đó mầm bệnh có cơ hội phát tán trên diện rộng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, do hàng ngày phải nhập số lượng lớn gia súc để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, nên áp lực dịch trên đàn heo của thành phố là rất cao, các địa phương cần phải tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra. 

      - Tại TP. Hồ Chí Minh, qua kết quả kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ đàn gia cầm nhập vào 03 CSGM, các khu vui chơi giải trí còn nuôi chim cảnh, các CSCN và tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trái phép chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh cúm gia cầm. Tuy nhiên:


     + Tình hình chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong, không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học vẫn tiếp tục phổ biến trên địa bàn các huyện ngoại thành do người dân có tâm lý chủ quan trước thông tin dịch bệnh giảm, BCĐ nhiều địa phương nhất là địa bàn các xã vì nhiều việc nên thiếu quan tâm, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để. 

        + Tình hình vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh vào thành phố trong thời gian qua vẫn không giảm, hình thức vận chuyển chủ yếu bằng xe gắn máy, xe khách (xe buýt, xe Daihatsu..), đối tượng vận chuyển liên tục thay đổi điểm đổ, tại các điểm đổ có xe gắn máy chờ sẵn, phân tán nhanh nên khó xử lý. Các tuyến đường thường xuyên có đối tượng vận chuyển là QL.1A, Tỉnh Lộ 10, QL.50…, nguồn chủ yếu từ các tỉnh miền Tây: Long An,, Tiền Giang, Bến Tre,…


        + Tình hình kinh doanh gia cầm sống trái phép vẫn tồn tại trên nhiều địa bàn, trong tuần có 33 chợ với 89 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép, giảm 08 điểm so với tuần trước, các địa bàn  phát sinh Bình Tân (07 điểm/ 04 chợ, khu vực); Tân Phú (05 điểm/ 02 chợ, khu vực).
IV. ĐỀ NGHỊ:

· Ủy ban nhân dân và BCĐ phòng chống dịch các quận, huyện:
              - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 279/CT-TTg ngày 13/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1), Chỉ thị 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Văn bản số 4262/UBND-CNN, ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí 
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PHỤ LỤC: TÌNH HÌNH VI PHẠM VỀ KINH DOANH GIA CẦM SỐNG, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÁI PHÉP TRONG TUẦN 37/2008:
	STT
	TÊN CHỢ
	T.33
	T.34
	T.36
	T.37
	SO SÁNH

	A
	Tổng số điểm KD.SPGC không rõ nguồn gốc, không bao bì và  không VSATTP
	121
	52
	
	225
	

	I
	QUẬN 7
	 
	7
	 
	6
	

	1
	Chợ Cư Xá Ngân Hàng, đường Lâm Văn Bền, P.Tân Thuận Tây
	 
	2
	 
	1
	

	2
	Chợ Tân Quy, đường Số 15, P.Tân Quy
	 
	1
	 
	3
	

	3
	Chợ Tân Thuận Đông, đường Huỳnh Tấn Phát
	 
	0
	 
	1
	

	4
	Chợ lề đường Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Tây
	 
	2
	 
	0
	

	5
	Chợ Tân Kiểng 1, đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Kiểng
	 
	0
	 
	1
	

	 
	Trong tuần phát hiện 4/13 khu vực chợ và lề đường có KD SPGC trái phép, với 06 điểm KD, giảm 1 điểm so tuần 36

	II
	QUẬN 8
	20
	3
	 
	43
	

	1
	Chợ Ba Đình, đường Ba Đình, P.10
	0
	 
	 
	3
	

	2
	Chợ Bình An, đường Phạm Thế Hiển, P.6
	2
	 
	 
	1
	

	3
	Chợ Nhị Thiên Đường, đường Hòang Minh Đạo, P.5
	0
	 
	 
	3
	

	4
	Chợ lề đường Bùi Minh Trực, P.5
	4
	 
	 
	4
	

	5
	Chợ Phạm Thế Hiển, đường Phạm Thế Hiển, P.4
	0
	 
	 
	3
	

	6
	Chợ Phường 14, đường Bến Bình Đông, P.14
	3
	 
	 
	3
	

	7
	Chợ Phú Lợi, đường Phạm Thế Hiển, P.7
	3
	 
	 
	3
	

	8
	Chợ Phú Lợi 2, đường Ba Tơ, P.7
	0
	 
	 
	4
	

	9
	Chợ Vạn Nguyên, đường Mễ Cốc, P.15
	3
	 
	 
	3
	

	10
	Chợ Xóm Củi, đường Tùng Thiện Vương, P.12
	2
	 
	 
	3
	

	11
	Chợ Bìng Đông, đường Bến Bình Đông, P.14
	0
	 
	 
	3
	

	12
	Chợ Rạch Cát, đường Lưu Hữu Phước, P.15
	0
	 
	 
	2
	

	13
	Chợ lề đường Bến Phú Định, P.16
	0
	 
	 
	2
	

	14
	Chợ Bến Đò đường Bến Phú Định, P.16
	3
	 
	 
	2
	

	15
	Sau chợ Phạm Thế Hiển đường Đào Cam Mộc, P.4
	0
	3
	 
	2
	

	16
	Chợ Lò Than, đường Phạm Thế Hiển, P.6
	 
	 
	 
	1
	

	17
	Lề đường Phạm Thế Hiển, P.6
	 
	 
	 
	1
	

	 
	Trong tuần phát hiện 17/22 khu vực chợ và lề đường có KD SPGC trái phép, với 43 điểm KD, tăng 23 điểm so với tuần 36 

	III
	QUẬN 9
	22
	3
	 
	34
	

	1
	Chợ Cây Dầu, đường Xa lộ Hà Nội ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	0
	 
	 
	3
	

	2
	Chợ Hiệp Phú, lề đường Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú
	5
	 
	 
	4
	

	3
	Chợ Nam Hòa, đường Tây Hòa, P.Phước Long B
	3
	 
	 
	3
	

	4
	Chợ Phước Bình, đường Đại lộ 2, P.Phước Bình
	0
	 
	 
	3
	

	5
	Chợ Phước Long B, đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B
	4
	 
	 
	4
	

	6
	Chợ Tăng Nhơn Phú, đường Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú
	3
	 
	 
	0
	

	7
	Chợ Long Thạnh Mỹ, đường Nguyễn Văn Tăng, P.Long Thạnh Mỹ
	0
	 
	 
	1
	

	8
	Chợ Long Trường, đường Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường
	2
	 
	 
	3
	

	9
	Chợ lề đường số 154 ầp Cây Dầu, P.Tân Phú
	0
	2
	 
	3
	

	10
	Chợ lề đường số 20 ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	2
	0
	 
	3
	

	11
	Chợ Long Trường cũ, đường Nguyễn Duy Trinh, P.Long Trường
	1
	 
	 
	1
	

	12
	Lề đường Hoàng Hữu Nam, P.Tân Phú
	1
	 
	 
	0
	

	13
	Lề đường Nam Cao, P.Tân Phú
	1
	 
	 
	2
	

	14
	Lề đường Nguyễn Duy Trinh, P.Trường Thạnh
	 
	1
	 
	2
	

	15
	Lề đường số 339, P.Phước Long B
	 
	 
	 
	2
	

	 
	Trong tuần phát hiện 13/20 khu vực chợ và lề đường có KD SPGC trái phép, với 34 điểm KD, tăng 12 điểm so với tuần 36 

	IV
	QUẬN 10
	11
	 
	 
	16
	

	1
	Chợ Nhật Tảo đường Nguyễn Tri Phương, P.4
	2
	 
	 
	2
	

	2
	Chợ Trần Nhân Tôn đường Trần Nhân Tôn, P.2
	2
	 
	 
	5
	

	3
	Chợ Hòa Hưng đường CMT8, P.15
	2
	 
	 
	4
	

	4
	Chợ Lê Hồng Phong đường Lê Hồng Phong, P.1
	3
	 
	 
	3
	

	5
	Chợ Chí Hòa đường Tô Hiến Thành, P.15
	2
	 
	 
	2
	

	 
	Trong tuần phát hiện 5/12 khu vực chợ và lề đường có KD SPGC trái phép, với 16 điểm KD, tăng 5 điểm so với tuần 36  

	V
	QUẬN 12
	11
	 
	14
	8
	-6

	1
	Chợ An Phú Đông đường Vườn Lài, P.An Phú Đông
	4
	4
	4
	4
	0

	2
	Chợ lề đường Nguyễn Ảnh Thủ KP.3, P.Hiệp Thành
	3
	4
	5
	1
	-4

	3
	Chợ lề đường Tân Thới Hiệp KP.3, P.Tân Thới Hiệp
	3
	4
	4
	1
	-3

	4
	Chợ lề đường Trung Mỹ Tây, KP.1, P.Trung Mỹ Tây
	1
	1
	1
	2
	1

	 
	Trong tuần phát hiện 4/20 khu vực chợ và lề đường có KD SPGC trái phép, với 8 điểm KD, giảm 6 điểm so tuần 36

	VI
	BÌNH CHÁNH
	20
	 
	39
	25
	-14

	1
	Chợ Bà Lát đường Tỉnh Lộ 10 xã Lê Minh Xuân
	0
	3
	3
	2
	-1

	2
	Chợ Đa Phước đường QL.50 ấp 4 xã Đa Phước
	 
	0
	3
	1
	-2

	3
	Chợ Phong Phú đường QL.50 ấp 5 xã Phong Phú
	1
	2
	0
	2
	2

	4
	Chợ Bình Chánh 2 đường QL.1A ấp 4 xã Bình Chánh
	1
	3
	3
	3
	0

	5
	Chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên xã Phạm Văn Hai
	2
	1
	4
	2
	-2

	6
	Chợ Vĩnh Lộc đường Hương Lộ 80 xã Vĩnh Lộc B
	2
	6
	5
	6
	1

	7
	Chợ tự phát ấp 3 đường Võ Văn Vân xã Vĩnh Lộc B
	5
	6
	7
	4
	-3

	8
	Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A
	2
	2
	2
	4
	2

	9
	Chợ lề đường QL.50 ấp 5 xã Đa Phước
	3
	0
	1
	1
	0

	 
	Trong tuần phát hiện 9/23 khu vực chợ và lề đường có KD SPGC trái phép, với 25 điểm KD, giảm 14 điểm so tuần 36

	VII
	BÌNH TÂN
	28
	 
	 
	10
	10

	1
	Chợ lề đường lên Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	1
	0
	0
	2
	2

	2
	Chợ Ngã tư 4 xã đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông 
	1
	0
	0
	2
	2

	3
	Chợ Bình Hưng Hòa cũ KP.3 & 4 đường ấp Chiến Lược P.Bình Hưng Hòa
	6
	7
	0
	6
	6

	 
	Trong tuần phát hiện 3/18 khu vực chợ và lề đường có KD SPGC trái phép, với 8 điểm KD, giảm 6 điểm so tuần 36

	VIII
	GÒ VẤP
	9
	 
	 
	49
	

	1
	Chợ Căn Cứ 26 đường Nguyễn Oanh, P.17
	 
	 
	 
	3
	

	2
	Chợ Gò Vấp đường Nguyễn Văn Nghi, P.4
	 
	 
	 
	3
	

	3
	Chợ Hoàng Mai đường Lê Đức Thọ, P.15
	 
	 
	 
	5
	

	4
	Chợ Lạng Sơn
	 
	 
	 
	4
	

	5
	Chợ Lam Sơn
	 
	 
	 
	5
	

	6
	Chợ Tân Sơn đường Phạm Văn Bạch P.12
	5
	4
	 
	4
	

	7
	Chợ Tân Sơn Nhất đường Nguyễn Kiệm, P.10
	 
	 
	 
	2
	

	8
	Chợ Thạch Đà đường Phạm Văn Chiêu, P.12
	 
	 
	 
	5
	

	9
	Chợ Thông Tây đường Quang Trung, P.11
	 
	 
	 
	1
	

	10
	Chợ Xóm Mới đường Lê Đức Thọ, P.16
	 
	 
	 
	1
	

	11
	Chợ An Nhơn đường Lê Đức Thọ, P.17
	 
	 
	 
	1
	

	12
	Khu vực cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ, P.13
	3
	3
	 
	2
	

	13
	Chợ lề đường Dương Quảng Hàm, P.7
	 
	 
	 
	1
	

	14
	Chợ lề đường Thống Nhất, P.13
	 
	 
	 
	1
	

	15
	Chợ lề đường Thống Nhất, P.15
	 
	 
	 
	3
	

	16
	Chợ Xóm Thuốc KP.4 đường Quang Trung, P.10
	 
	 
	 
	6
	

	 
	Trong tuần phát hiện 16/25 khu vực chợ và lề đường có KD SPGC trái phép, với 49 điểm KD, tăng 16 điểm so tuần 36

	IX
	TÂN BÌNH
	 
	 
	20
	21
	1

	1
	Chợ Hồng Lạc đường Hồng Lạc, P.10
	 
	 
	6
	4
	-2

	2
	Chợ Tân Phước đường Âu Cơ, P.10
	 
	 
	1
	1
	0

	3
	Chợ Trần Văn Quang đường Trần Văn Quang, P.10
	 
	 
	3
	7
	4

	4
	Chợ lề đường Nghĩa Phát, P.6
	 
	 
	1
	1
	0

	5
	Sau chợ Phạm Văn Hai đường Đinh Điền, P.3
	 
	 
	 
	8
	8

	 
	Trong tuần phát hiện 5/20 khu vực chợ và lề đường có KD SPGC trái phép, với 21 điểm KD, tăng 1 điểm so với tuần 36

	X
	TÂN PHÚ
	 
	39
	 
	12
	

	1
	Chợ Tân Phú 2 đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa
	 
	11
	 
	11
	

	2
	Chợ lề đường Phan Anh P.Hiệp Tân
	 
	0
	 
	1
	

	 
	Trong tuần phát hiện 2/9 khu vực chợ và lề đường có KD SPGC trái phép, với 12 điểm KD, không giảm 27 điểm so với tuần 36

	XI
	 THỦ ĐỨC
	 
	 
	29
	1
	-28

	1
	Lề đường Tỉnh Lộ 43 P.Bình Chiểu
	 
	1
	1
	1
	0

	 
	Trong tuần phát hiện 1/20 khu vực chợ và lề đường có KD SPGC trái phép, với 1 điểm KD

	B
	Tổng số điểm Kinh doanh gia cầm sống trái phép
	49
	51
	80
	89
	9

	I
	QUẬN 08
	 
	 
	7
	3
	-4

	1
	Lề đường vào chợ Bình Điền, P.7
	0
	0
	3
	3
	0

	 
	Trong tuần phát hiện 1/22 khu vực chợ và lề đường có KD gia cầm sống, với 3 điểm KD, giảm 4 điểm so với tuần 36
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	QUẬN 9
	2
	0
	2
	7
	5

	1
	Chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	0
	0
	1
	3
	2

	2
	Chợ lề đường số 20, ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	0
	0
	1
	1
	0

	3
	Lề đường Nguyễn Duy Trinh, P.Trường Thạnh
	0
	0
	0
	1
	1

	4
	Chợ lề đường Nam Cao ấp Cây Dầu, P.Tân Phú (phát sinh thêm)
	 
	 
	 
	2
	2

	 
	Trong tuần phát hiện 4/20 khu vực chợ và lề đường có KD gia cầm sống, với 7 điểm KD, tăng 05 điểm so với tuần 36

	III
	QUẬN 12
	21
	23
	32
	34
	2

	1
	Chợ lề đường KP.3 đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp
	6
	6
	5
	6
	1

	2
	Chợ lề đường KP.I đường Trung Mỹ Tây, P.Trung Mỹ Tây
	4
	0
	1
	6
	5

	3
	Chợ lề đường KP.3 đường Nguyễn Ảnh Thủ P.Hiệp Thành
	2
	2
	3
	1
	-2

	4
	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân
	4
	6
	7
	2
	-5

	5
	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
	0
	2
	2
	7
	5

	6
	Khu vực cầu An Lộc đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lôc
	0
	4
	2
	2
	0

	7
	Cạnh nhà số 772 KP.3 đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Tân Chánh Hiệp
	2
	0
	4
	5
	1

	8
	Chợ An Phú Đông đường Vườn Lài, P.An Phú Đông 
	0
	0
	1
	1
	0

	9
	Trước nhà số 312 A đường Tân Thới Hiệp tổ 18 KP.3, P.Tân Thới Hiệp
	2
	2
	2
	2
	0

	10
	Khu vực cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ, P.Thới An
	1
	1
	4
	2
	-2

	 
	Trong tuần phát hiện 10/20 khu vực chợ và lề đường có KD gia cầm, với 34 điểm KD, tăng 02 điểm so với tuần 36

	IV
	BÌNH CHÁNH
	21
	17
	27
	21
	-6

	1
	Chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3 xã Vĩnh Lộc B
	6
	4
	7
	5
	-2

	2
	Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A & B
	7
	4
	8
	6
	-2

	3
	Chợ Cầu Xáng, xã Phạm Văn Hai
	1
	1
	2
	2
	0

	4
	Chợ Bình Chánh 2, ấp 4 xã Bình Chánh
	1
	3
	1
	2
	1

	5
	Lề đường Phạm Hùng, ấp 4 xã Bình Hưng
	4
	4
	5
	6
	1

	 
	Trong tuần phát hiện 5/23 khu vực chợ và lề đường có KD gia cầm sống, với 21 điểm KD, giảm 06 điểm so với tuần 36

	V
	BÌNH TÂN
	5
	8
	 
	7
	

	1
	Chợ Bình Hưng Hòa (cũ) KP.III & IV đường Ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa
	3
	3
	 
	3
	

	2
	Khu vực cầu Đen đường ấp Chiến Lược P.Bình Hưng Hòa
	1
	1
	 
	1
	

	3
	Lề đường KP.1 đường Lê Trọng Tấn P.Bình Hưng Hòa
	0
	2
	 
	2
	

	4
	Lề đường KP.2 đường  Lê Trọng Tấn P.Bình Hưng Hòa
	0
	0
	 
	1
	

	 
	Trong tuần phát hiện 4/18 khu vực chợ và lề đường có KD gia cầm sống, với 7 điểm KD, giảm 01 điểm so với tuần 36

	VI
	GÒ VẤP
	 
	 
	12
	10
	-2

	1
	Khu vực cầu Chợ Cầu đường Quang Trung, P.14
	4
	2
	5
	2
	-3

	2
	Khu vực cầu An Lộc đường Nguyễn Oanh, P.6
	1
	0
	2
	0
	-2

	3
	Khu vực cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ, P.13
	3
	2
	3
	1
	-2

	4
	Đường Phan Văn Trị, P.10
	0
	0
	2
	2
	0

	5
	Chợ Tân Sơn, P.12
	7
	5
	0
	2
	2

	6
	Cạnh nhà số 207 đường Nguyễn Oanh, P.17 ( bán chim Kiểng)
	1
	1
	0
	1
	1

	7
	Chợ Lam Sơn đường Lê Văn Thọ, P.8 ( phát sinh thêm )
	0
	 
	0
	2
	2

	 
	Trong tuần phát hiện 6/25 khu vực chợ và lề đường có KD gia cầm sống, với 10 điểm KD, giảm 02 điểm so với tuần 36

	VII
	TÂN PHÚ
	 
	3
	 
	5
	

	1
	Khu vực cầu Tham Lương đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh
	0
	0
	 
	1
	

	2
	Chợ Tân Phú 2, P.Phú Thọ Hòa
	2
	3
	 
	4
	

	 
	Trong tuần phát hiện2/9 khu vực chợ và lề đường có KD gia cầm sống, với 5 điểm KD, tăng 02 điểm so với tuần 36

	VIII
	THỦ ĐỨC
	0
	 
	0
	2
	2

	1
	Lề đường Tỉnh lộ 43, P.Bình Chiểu
	0
	 
	0
	2
	2

	 
	Trong tuần phát hiện 1/20 khu vực chợ và lề đường có KD gia cầm sống, với 2 điểm KD, tăng 02 điểm so với tuần 36
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